74. KỸ THUẬT TRỒNG GIẺ LẤY HẠT

74.1. ĐẤT TRỒNG GIẺ:

Đất phù hợp để trồng Giẻ là đất cát pha, thịt nhẹ, phát triển trên đất phiến thạch sét, sa thạch, phấn sa. Cây giẻ có thể trồng ở rừng thứ sinh tàn kiệt, đất sau nương rẫy hoặc trên đất trồng nhưng còn thảm thực bì tự nhiên như lau, sậy, sim, mua, thành ngạnh, cỏ lác, độ dày tầng đất còn >40cm, độ pH từ 4,5 trở lên, ẩm nhưng phải thoát nước. 

Dưới tán rừng thưa, khả năng tái sinh chồi rất mạnh (chồi gốc, chồi rễ). Mùa ra hoa tháng 11 – 12, quả chín vào tháng 9 – 10 năm sau, chu kỳ sai quả 2 năm. Không trồng trên đất trống đồi núi trọc, tầng đất quá mỏng, đá ong hóa. 

74.2. HẠT GIỐNG: 

Thu hái quả vào cuối tháng 9 đến 25/10 (tức trong tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch). Hạt Giẻ thu hoạch xong thường phải đem gieo ngay (không quá 15 ngày sau thu hoạch). 1kg hạt có khoảng 320- 350 hạt. 

74.3. ƯƠM CÂY CON: 

Hạt được ngâm no nước trong 8 – 10 giờ (mùa đông lạnh được ngâm nước nóng 2 sôi, 3 lạnh), đãi bỏ hạt nổi. 

- Ủ hạt trong cát ẩm, sạch ( cứ 1 lớp cát lại 1 lớp hạt), hàng ngày tưới vài lần cho giữ ẩm, sau 4 – 5 ngày (mùa lạnh 7 – 8 ngày), hạt nứt nanh trắng. Chọn những hạt nứt nanh cấy vào bầu, mỗi bầu cấy 1 hạt, độ sâu hạt từ 1 – 1,2cm, sàng một lớp đất mịn, mỏng (0,3 – 0,5cm) trên mặt bầu đã cấy, cắm ràng hoặc làm giàn che trên luống bầu, hàng ngày tuới đủ ẩm. 

- Cây 5 -  6 tháng tuổi, chiều cao cây 25 – 30cm, đường kính cổ rễ 3 – 4 mm, cây con sinh trưởng tốt, cứng cáp, không sâu bệnh, không cụt ngọt là đủ tiêu chuẩn đem trồng. 

74.4. MẬT ĐỘ TRỒNG: 

áp dụng cho 2 loại rừng trồng

- Trồng rừng Giẻ lấy quả là chính: Mật độ 625 cây/ha (khoảng cách 4m x 4m). Trong 2 – 3 năm đầu có thể trồng xen cây nông nghiệp ngắn ngày. 

- Trồng rừng Giẻ kết hợp gỗ củi, trụ mỏ và lấy quả: Có thể tăng mật độ lên 1. 650 – 2. 000 cây/ha. Khoảng cách 3m x 2m hoặc 2,5m x 2m). Sau 8 – 10 năm sẽ tuyển chọn và để lại những cây sai quả, mật  độ 400 – 500 cây/ha tiếp tục kinh doanh quả lâu dài. 

74.5. THỜI VỤ TRỒNG: 

Trồng vụ Xuân (tháng 2 - 3), trồng vụ Hè (tháng 5, 6, 7). 

74.6. LÀM ĐẤT:

- Đào hố: 50cm x 50cm x sâu 40cm (rừng chuyên lấy quả), 40cm x 40cm x 40cm (rừng kết hợp). Hố cuốc theo đường đồng mức, so le giữa các hàng, hố đào xong trước khi trồng từ 20 – 30 ngày. 

- Lấp hố: Trước khi trồng tối thiểu nửa tháng, tiến hành bón lót phân chuồng hoai (5 – 10kg/hố) và 0,5kg NPK, sau đó lấp hố. 

74.7. CHĂM SÓC – PHÒNG TRỪ BỆNH:

Quá trình chăm sóc rừng Giẻ tiến hành trong suốt quá trình kinh doanh, nhưng chú ý nhất trong 3 năm đầu. 

- Công việc chủ yếu là xới cỏ, vun đất xung quanh gốc cây, cắt bỏ cây dây leo cuốn vào cây, trồng dặm cây bị chết, bón thúc mỗi cây 0,5kg phân NPK (năm thứ 3). 

- Cây Giẻ thường bị các loại sâu ăn lá, châu chấu,. . . ăn lá non. Nếu có dấu hiệu phát dịch thì phải phòng trừ bằng thuốc bảo vệ thực vật theo chỉ dẫn ghi trên bao bì thuốc. 

74.8. THU HÁI HẠT GIẺ:

 Quả chín vào tháng 9 – tháng 10 (tức tháng 8 – 9 âm lịch). 

 Hái qủa chín đợt đầu (không chặt cành), dọn vệ sinh dưới tán cây Giẻ để nhặt hạt chín rụng xuống. 

Hạt rụng vào sáng sớm vì vậy cần thu lượm vào buổi sáng sớm. 

Hạt thu được sàng bỏ tạp chất, đem phơi trong nắng nhẹ đến khi khô là được. 

Hạt Giẻ có chất dầu, phải cất trữ kỹ trong chum, lọ, túi nilông. . . để nơi khô mát. 
Nếu cất trữ hạt trong điều kiện nhiệt độ cao, ánh sáng không thích hợp thì hạt dễ bị chảy dầu làm giảm mất khả năng nảy mầm và chất lượng thơm, ngon của hạt Giẻ. 

